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PHẦN I: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn  (4 điểm)  

    Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16, bằng cách ghi lại chữ cái đứng trước phương án đúng. 

Câu 1: Gia đình bạn H là gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bố bạn bị bệnh hiểm nghèo. Nhà trường miễn 

các khoản đóng góp cho bạn, lớp tổ chức đi thăm hỏi, động viên H. Hành động đó thể hiện điều gì? 

A. Tinh thần đoàn kết     B. Tinh thần yêu nước 

C. Lòng trung thành     D. Sự quan tâm, chia sẻ với người khác. 

Câu 2: Học sinh thể hiện lòng yêu thương con người khi thực hiện tốt việc làm nào dưới đây? 

A. Giúp đỡ bạn quay cóp bài                                      B. Giúp đỡ bà cụ qua đường  

C. Từ chối theo học nghề truyền thống                      D. Bao che cho lỗi lầm của bạn. 

Câu 3: Câu tục ngữ, thành ngữ không thể hiện đức tính tôn trọng sự thật là? 

A. Mật ngọt chết ruồi     B. Ăn ngay nói thẳng 

C. Cây ngay không sợ chết đứng   D. Mất lòng trước, được lòng sau 

Câu 4: Nhận xét không đúng về ý nghĩa của tính tự lập là? 

A. mang lại thành công trong cuộc sống và được mọi người tôn trọng 

B. tự lập chỉ cần thiết đối với những người có hoàn cảnh khó khăn 

C. giúp mọi người thành công trong cuộc sống dù phải trải qua nhiều khó khăn 

D. giúp cho mỗi người có thêm sức mạnh, sự tự tin và khả năng sáng tạo. 

Câu 5: H dự định đăng kí tham gia cuộc thi hùng biện tiếng Anh do trường tổ chức. Nhưng H lo lắng vì 

vốn từ vựng tiếng Anh của mình còn hạn chế nên đắn đo không biết có nên dự thi hay không. Trong 

trường hợp này, nếu em là bạn thân của H em sẽ làm gì? 

A. Bảo bạn đừng thi, vì học tiếng Anh khó sẽ vất vả 

B. Khuyên bạn kiên trì, chăm chỉ học từ vựng mỗi ngày 

C. Mặc kệ, vì đấy là lựa chọn của bạn mình không liên quan 

D. Đi nói xấu bạn, học không giỏi mà thích thể hiện 

Câu 6: Đức tính con người biểu hiện ở sự cần cù, tự giác, miệt mài, làm việc thường xuyên, đều đặn là 

khái niệm nào dưới đây? 

A. Kiên trì                           B. Trung thực                  C. Siêng năng                 D. Tự giác 

Câu 7: Hành vi nào dưới đây góp phần rèn luyện đức tính siêng năng, kiên trì? 

A. Làm việc theo sở thích cá nhân B. Từ bỏ mọi việc khi gặp khó khăn 

C. Chăm chỉ, quyết tâm đạt mục tiêu D. Ỷ lại vào người khác khi làm việc 

Câu 8: Câu ca dao, tục ngữ nào sau đây nói về siêng năng, kiên trì ? 

A. Chị ngã em nâng B. Há mồm chờ sung  

C.  Đục nước béo cò D. Kiến tha lâu đầy tổ 

Câu 9:  Bạn P gặp bài khó là nản lòng, không chịu suy nghĩ nên toàn chép lời giải của bạn khác. Bạn P là 

người:  

A. trung thực        B. lười biếng 

C. tiết kiệm        D. siêng năng 

Câu 10: Trên đường đi học về em nhặt được một chiếc ví trong đó có một triệu đồng và các giấy tờ tùy 

thân khác. Trong tình huống này, em sẽ:  

A. lấy tiền trong chiếc ví đó đi mua những thứ mình thích 

B. mang tiền về cho bố mẹ, để mua đồ dùng trong gia đình 

C. mang đến đồn công an để họ tìm người mất và trả lại 

D. lấy hết tiền trong ví, rồi vứt chiếc ví đó vào thùng rác 

Câu 11: Cá nhân có tính cách làm việc miệt mài, quyết tâm giữ và thực hiện ý định đến cùng, dù gặp khó 

khăn, trở ngại cũng không nản chí là biểu hiện của người có đức tính: 

A. siêng năng                                   B. kiên trì  

C. tự chủ                                  D. tự trọng 
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Câu 12: Em không đồng ý với quan điểm nào khi nói về ý nghĩa của tôn trọng sự thật? 

A. Góp phần tạo ra các mối quan hệ xã hội tốt đẹp.                                     

B. Chỉ những người làm trái đạo đức mới phải tôn trọng sự thật                      

C. Tôn trọng sự thật giúp con người nâng cao phẩm giá của bản thân 

D. Được mọi người tin yêu, quý trọng 

Câu 13: Để tôn trọng sự thật chúng ta cần phải làm gì? 

A. Chỉ làm những việc mà bản thân mình thích 

B. Tránh tham gia những việc không liên quan đến mình 

C. Nhận thức đúng, có hành động và thái độ phù hợp với sự thật                                                                     

D. Không dám nói sự thật sợ bị trả thù. 

Câu 14: Câu “ Tự lực cánh sinh” nói về đức tính nào của con người? 

A. Kiên trì                   B. Siêng năng                  C. Chăm chỉ                     D. Tự lập 

Câu 15: Hành vi nào không thể hiện tính tự lập? 

A. Nhờ chị gái chuẩn bị đồ dùng học tập cho mình 

B. Dù trời lạnh nhưng luôn làm đầy đủ bài tập rồi mới đi ngủ 

C. Tự chuẩn bị đồ ăn sáng rồi đi học 

D. Cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao 

Câu 16: Sáng nào M cũng đi học muộn vì không tự giác dậy sớm mà phải chờ mẹ gọi dậy. Hành động đó 

thể hiện điều gì? 

A. M tự lập               B. M ỷ lại                      C. M vô tâm                D. M tự giác 

 

PHẦN II: Câu hỏi trắc nghiệm đúng / sai ( 1 điểm) 

   Học sinh trả lời câu hỏi sau bằng cách lựa chọn đúng/ sai đối với mỗi phương án a), b), c), d). 

 

 

    Câu  

    Nick Vujicic - người đàn ông không tay không chân nhưng nổi tiếng 

với nghị lực phi thường đã truyền niềm tin, sức mạnh cho hàng triệu 

người trên thế giới. Nick viết bằng 2 ngón chân trên bàn chân trái và 

biết cách cầm các đồ vật bằng ngón chân của mình. Anh cũng học cách 

ném bóng tennis, chơi trống, tự lấy cốc nước, chải tóc, đánh răng, trả 

lời điện thoại… và thậm chí cả nhảy dù. Câu chuyện của Nick nói lên 

đức tính gì? 

   

   Đúng  

 

  Sai  

 

 a) Tự lập 

 
  

 b) Tự do 

 
  

      c) Tự tin 

 
  

 d) Khiêm tốn 

 
  

 

PHẦN III: Tự luận ( 5 điểm ) 

Câu 1: (2 điểm) Thế nào là tự lập? Là học sinh để rèn luyện tốt phẩm chất tự lập em cần phải làm gì? 

Câu 2:  (3 điểm)  Cho tình huống: 

      Nam và Long học cùng lớp với nhau. Vừa rồi Long xin mẹ tiền đóng học phí nhưng lại dùng số tiền 

đó để la cà ăn vặt sau mỗi giờ tan học. Nam biết chuyện này do tình cờ nghe Long nói chuyện với một 

bạn khác trong lớp. Khi cô giáo hỏi Long: “ Tại sao em chưa đóng học phí?”. Long đã trả lời với cô giáo 

là Long đã đánh rơi số tiền ấy.  

Câu hỏi: 

a. Nhận xét việc làm của bạn Long?  

b. Nếu là Nam, em sẽ khuyên bạn điều gì? 

c. Qua tình huống trên, em rút ra bài học gì cho bản thân? 

 

 

-  Học sinh làm bài ra giấy kiểm tra  - 


